
Thông tin giao dịch 31/12/2024

Giá hiện tại (VNĐ) 6,000

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 7,120

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 5,510

SL cổ phiếu LH 36,342,269

KLGD BQ 20 phiên (CP) 147,315

% sở hữu nước ngoài 0.0%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 218

P/E 55.6

EPS 108

CTCP Xây dựng 47 (HSX: C47)
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Lịch sử giá

C47 VNINDEX

DT thuần

2024

944
tỷ VNĐ

YoY: ▼42.0| -4.3%

Tỷ suất lãi EBIT

2024

7.0%

+/- YoY: ▼ 1.7%

DT thuần

Q4/24

467
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 279| 148%

YoY: ▲ 217| 86.8%

LN sau thuế

Q4/24

0.17
tỷ VNĐ

QoQ: ▼0.82| -83.2%

YoY: ▼4.55| -96.5%

LN sau thuế

2024

3.76
tỷ VNĐ

YoY: ▼10.8| -74.3%

ROE

2024

0.9%

+/- YoY: ▼ 2.5%



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Xây dựng 47 (HSX: C47)
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(Nguồn: fireant.vn)

27.8%

27.3%

27.1%

20.7%

21.1%

Q4/23

Q1/24

Q2/24

Q3/24

Q4/24

Cơ cấu Tài sản dài hạn/Tổng TS

Phải thu dài hạn Tài sản cố định

Bất động sản đầu tư Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

(Nguồn: fireant.vn)

3.5%

0.9%

-0.9%
-1.2%

-0.7%

-1.6%
-1.2%

-1.7%

-0.2%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24

Nợ vay

Vay và nợ thuê ngắn hạn Vay và nợ thuê dài hạn

Tăng trưởng nợ vay

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

22.3% 22.4%
24.2% 24.3% 24.3% 24.7%

19.3% 19.8%

415

420

425

430

435

440

445

Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q2/24 Q3/24 Q4/24

Vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu Tỷ trọng với TTS

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

2/4



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Xây dựng 47 (HSX: C47)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 1,806 1,803 1,777 2,287 2,226

Tài sản ngắn hạn 1,265 1,276 1,262 1,770 1,718

Tiền và tương đương tiền 14.0 15.6 16.0 440 275

Đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0

Phải thu ngắn hạn 404 413 394 448 750

Hàng tồn kho 845 847 851 883 693

Tài sản ngắn hạn khác 2.08 0.76 0.05 0.05 0.13

Tài sản dài hạn 541 527 515 517 508

Phải thu dài hạn 18.6 18.8 19.2 19.2 19.6

Tài sản cố định 502 492 482 474 470

Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0

Tài sản dở dang 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45

Đầu tư tài chính dài hạn 2.00 2.00 2.00 2.00 0

Tài sản dài hạn khác 16.5 13.5 11.1 20.3 16.5

Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0

Nợ phải trả 1,368 1,364 1,337 1,846 1,786

Nợ ngắn hạn 1,009 1,017 1,020 1,034 977

Vay và nợ thuê ngắn hạn 593 593 615 585 586

Phải trả người bán ngắn hạn 245 240 197 219 199

Nợ dài hạn 359 347 317 812 808

Vay và nợ thuê dài hạn 113 102 71.3 90.0 86.8

Nguồn vốn chủ sở hữu 438 438 440 441 440

Vốn chủ sở hữu 438 438 440 441 440

Vốn điều lệ 363 363 363 363 363

Kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0

(Nguồn: fireant.vn)
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